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ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                           Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

       ((((                                                        (((((((( TQ.100
Số :  17 /2002/ QĐ-UB                               Quy Nhơn, ngày   18  tháng  02  năm 2002
QUYẾT  ĐỊNH

V/v phân cấp quản lý vốn đầu tư xây dựng và thẩm quyền

phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế dự toán và các bước đấu thầu

công trình xây dựng

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP;


- Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về Quy chế đấu thầu và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP;


- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân cấp quản lý các nguồn vốn để lại huyện, thành phố bố trí đầu tư như sau:

1- Thuế sử dụng đất nông nghiệp:

Nguồn thu này để lại 100% cho các huyện miền núi và thành phố Quy Nhơn, 70% cho các huyện còn lại, quản lý sử dụng để đầu tư các công trình hạ tầng nông thôn.

2- Vốn cấp quyền sử dụng đất:

Nguồn thu này, để lại 100% cho các huyện quản lý, sử dụng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phúc lợi công cộng. Riêng thành phố Quy Nhơn nguồn thu này do tỉnh quản lý sử dụng để bố trí đầu tư các công trình trên địa bàn thành phố, trong đó phần để lại đầu tư công trình vệ sinh, môi trường đô thị do thành phố Quy Nhơn tự bố trí.

3- Nguồn thu từ bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước: 

- Thu từ bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước do huyện, thành phố quản lý được đầu tư lại cho huyện, thành phố. 

- Thu từ bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh quản lý do tỉnh bố trí danh mục đầu tư.

4- Nguồn thu từ huy động lao động nghĩa vụ:

Giao cho huyện, thành phố quản lý sử dụng để bố trí đầu tư công trình trên địa bàn theo Pháp lệnh số 071/CTN ngày 16/9/1999 của Chủ tịch Nước về việc nghĩa vụ lao động công ích.

5- Các nguồn vốn do tỉnh hỗ trợ cho huyện, thành phố thì tỉnh chỉ ghi tên một số danh mục công trình quan trọng, còn lại các danh mục công trình khác do huyện, thành phố cân đối bố trí để thông qua HĐND các huyện, thành phố phê chuẩn. Lưu ý, ngân sách địa phương phải cân đối đủ vốn đối ứng cho công trình đã bố trí trong danh mục.

6- Các nguồn vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản:

6.1- Vốn sự nghiệp thủy lợi: Phần vốn sự nghiệp của huyện, thành phố giao cho huyện, thành phố quản lý. Nguồn thu thủy lợi phí của Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh dùng duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng các công trình trong hệ thống thủy nông do Công ty quản lý.

6.2- Vốn sự nghiệp giao thông: UBND các huyện, thành phố quản lý phần vốn duy tu bảo dưỡng các tuyến đường thuộc huyện, thành phố quản lý. Sở Giao thông Vận tải quản lý phần vốn duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường do tỉnh quản lý.

6.3- Vốn sự nghiệp y tế: Do Sở Y tế thống nhất quản lý. Đối với khoản viện phí thu từ trang thiết bị khám chữa bệnh đắt tiền do Nhà nước đầu tư thì nộp vào ngân sách và đầu tư lại cho ngành.

6.4- Vốn sự nghiệp giáo dục: Sở Giáo dục - Đào tạo quản lý vốn sự nghiệp có tính chất XDCB các trường trung học phổ thông, dân tộc nội trú, trung tâm dạy nghề và các đơn vị thuộc Sở. UBND các huyện, thành phố quản lý vốn sự nghiệp có tính chất XDCB các trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non trên địa bàn.

Đối với nguồn thu học phí và xây dựng trường, phần thu của các trường thuộc Sở do Sở Giáo dục - Đào tạo quản lý bố trí đầu tư và trích một phần trả nợ vốn vay của ngành. Phần thu của các trường thuộc huyện, thành phố quản lý do huyện, thành phố quản lý bố trí đầu tư và phải trích trả nợ vốn vay của ngành theo Quyết định số 3351/2000/QĐ-UB ngày 3/10/2000 của UBND tỉnh về quy định tỷ lệ chi học phí và xây dựng trường học kể từ năm 2000 - 2001.

7- Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: Phần trong chỉ tiêu kế hoạch giao do tỉnh quản lý, phần do các chi nhánh hoặc do huyện, thành phố thu vượt do các huyện, thành phố quản lý để bố trí đầu tư cho các công trình thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và phúc lợi công cộng.

Điều 2: Nguyên tắc bố trí vốn đầu tư phát triển:

1- Tất cả các nguồn thu huy động cho đầu tư phát triển đều phải phản ánh đầy đủ vào ngân sách các cấp theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành.

2- Các nguồn vốn bố trí phải đúng theo mục tiêu đã được chỉ định, tập trung dứt điểm đồng thời kết hợp bố trí lồng ghép các nguồn vốn khác để đạt hiệu quả. Các dự án đầu tư cần phải có phương án huy động vốn cụ thể từ các nguồn, không trông chờ, ỷ lại vốn ngân sách cấp trên. Nghiêm cấm triển khai các công trình mà phương án vốn không rõ ràng và không có nguồn đáp ứng.

3- Danh mục công trình bố trí bằng nguồn vốn được phân cấp cho UBND các huyện, thành phố quản lý phải được HĐND huyện, thành phố thông qua và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định kế hoạch đầu tư. Hàng năm, UBND các huyện, thành phố được quyết định điều chỉnh kế hoạch trong phạm vi các nguồn vốn đã được phân cấp.

Điều 3: ủy quyền phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế dự toán các công trình như sau:

1- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt dự án đầu tư các công trình có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng thuộc các nguồn vốn do ngân sách tỉnh đầu tư trực tiếp (trừ phần vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho huyện, thành phố quy định tại khoản 5 Điều 1 của Quyết định này) và nguồn vốn sự nghiệp do sở, ban, đơn vị quản lý trên cơ sở danh mục phải được UBND tỉnh phê duyệt.

3- Giám đốc các Sở Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp (sau đây gọi chung là các sở có quản lý xây dựng chuyên ngành) phê duyệt thiết kế dự toán các công trình có tổng dự toán dưới 1.000 triệu đồng thuộc các nguồn vốn do ngân sách tỉnh đầu tư trực tiếp.

Điều 4: Thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế dự toán, các khâu trong quá trình đấu thầu của UBND các huyện, thành phố.

1- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố được quyết định phê duyệt các dự án đầu tư thuộc các nguồn vốn để lại cho huyện, thành phố quản lý và bố trí gồm: Thuế sử dụng đất nông nghiệp, tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, tiền cấp quyền sử dụng đất, các nguồn vốn sự nghiệp có tính chất XDCB do huyện, thành phố quản lý, số thu vượt dự toán tỉnh giao được UBND tỉnh trích thưởng, phần vốn do ngân sách tỉnh hỗ trợ theo khoản 5, Điều 1 của Quyết dịnh này và các khoản huy động đóng góp theo quy định của pháp luật.

Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.000 triệu đồng trở lên thuộc các nguồn để lại cho huyện, thành phố và dự án có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng trở lên có nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh phải được Sở Kế hoạch và Đầu tư thỏa thuận bằng văn bản trước khi Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định phê duyệt.

2- Các dự án đầu tư có mức vốn dưới 100 triệu đồng được miễn lập Báo cáo đầu tư. Hồ sơ thiết kế dự toán do các phòng chức năng của huyện, thành phố lập hoặc thuê tư vấn lập, trình UBND các huyện, thành phố quyết định phê duyệt.

3- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố được quyết định phê duyệt thiết kế dự toán các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư và các công trình được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền quyết định đầu tư theo nguyên tắc: Công trình có tổng dự toán dưới 100 triệu đồng đối với các huyện và dưới 500 triệu đồng đối với thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phê duyệt thiết kế dự toán trên cơ sở thẩm định của các phòng có chức năng chuyên môn của huyện, thành phố; các công trình có tổng dự toán từ 100 triệu đồng trở lên đối với các huyện và từ 500 triệu đồng trở lên đối với thành phố Quy Nhơn phải được sở có quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm định và thỏa thuận bằng văn bản trước khi Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định phê duyệt.

4- Đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn do UBND xã, phường, thị trấn quản lý không phải thỏa thuận bằng văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Việc phê duyệt thiết kế dự toán các công trình này thực hiện theo trình tự quy định cho các dự án thuộc nguồn vốn để lại cho huyện, thành phố bố trí.

5- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện trách nhiệm phê duyệt các khâu trong quá trình đấu thầu theo Điều 51 và khoản 4 Điều 52 của Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu đối với các dự án do mình quyết định đầu tư.

Điều 5: ủy quyền phê duyệt đấu thầu các công trình như sau:

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định phê duyệt các khâu của quá trình đấu thầu hoặc chỉ định thầu có giảm giá các dự án được ủy quyền tại khoản 1 Điều 3 Quyết định này.

Điều 6: Các quyết định giao kế hoạch đầu tư phát triển, phê duyệt dự án, báo cáo đầu tư, thiết kế dự toán và kết quả đấu thầu của UBND các huyện, thành phố, của các sở được ủy quyền đều phải tổng hợp  báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng HĐND và UBND tỉnh) và gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và sở có quản lý xây dựng chuyên ngành để theo dõi tổng hợp.

Nghiêm cấm chia dự án thành nhiều dự án nhỏ để thuộc thẩm quyền cấp mình quyết định. Thủ trưởng cơ quan quyết định đầu tư chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về quyết định của mình.


Điều 7: Quyết định này thay thế Quyết định số 2905/QĐ-UB ngàyt 21/10/1997 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng, Quyết định số 783/1998/QĐ-UB ngày 9/3/1998 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 2905/QĐ-UB ngày 21/10/1997 của UBND tỉnh, Quyết định số 08/2001/QĐ-UB ngày 05/01/2001 của UBND tỉnh về thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế dự toán công trình xây dựng.


Điều 8: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 05 ngày kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                          TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                                  CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 8

- TT Tỉnh ủy

- TT và các Ban HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh

- Viện KSND, TAND tỉnh

- HĐND các huyện, thành phố

- Lãnh đạo VP, CV

- Lưu VP, K5.                                                                                                                

                                                                                                     Vũ Hoàng Hà 

